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       (Dự thảo ngày 13/11/2025)
BÁO CÁO

Tổng kết thi hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ phát triển khai thác hải sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2019-2025
Kính gửi: HĐND thành phố Đà Nẵng

Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, UBND thành phố Đà Nẵng đã tiến hành tổng kết việc thi hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ phát triển khai thác hải sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2019-2025 theo Nghị quyết số 255/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng. Kết quả như sau:


I. BỐI CẢNH THỰC HIỆN TỔNG KẾT


1. Bối cảnh trong nước và quốc tế liên quan đến chính sách

a) Bối cảnh quốc tế và khu vực liên quan đến các chính sách

Ủy ban Châu Âu (EC) sử dụng một hệ thống cảnh báo (gọi là quy trình "Thẻ Vàng - Thẻ Đỏ") để xác định các quốc gia chưa hành động đủ để chống lại hoạt động khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU Fishing). EC đã tương tác và cảnh báo (Thẻ Vàng) với hơn 60 quốc gia không thuộc EU kể từ khi Quy định IUU có hiệu lực vào năm 2010. Thẻ Vàng (Cảnh báo chính thức): Đây là cảnh báo chính thức đầu tiên. Nếu quốc gia đó không cải thiện, EC có thể nâng lên Thẻ Đỏ. Việt Nam hiện đang là một trong những quốc gia nhận cảnh báo Thẻ Vàng (từ tháng 10 năm 2017). Thẻ Đỏ (Cấm thương mại): Đây là mức phạt cao nhất, dẫn đến lệnh cấm nhập khẩu sản phẩm thủy sản từ quốc gia đó vào thị trường EU. Trong những năm qua, đã có 27 quốc gia nhận Thẻ Vàng. Hầu hết các quốc gia này đều bắt buộc phải thực hiện cải cách các giải pháp quản lý nghề cá để gỡ bỏ cảnh báo.
Các quốc gia và tổ chức quốc tế (như FAO, UNCLOS) đều hướng tới quản lý nghề cá theo hướng khoa học và bền vững. Điều này yêu cầu giảm cường lực khai thác (đặc biệt là ven bờ), áp dụng hạn ngạch khai thác và bảo vệ đa dạng sinh học biển. Đòi hỏi phải có chính sách hỗ trợ ngư dân chuyển đổi sang các nghề khai thác có chọn lọc, bảo vệ nguồn lợi và chuyển dịch trọng tâm sang nâng cao chất lượng sản phẩm thuỷ sản thay vì chạy theo sản lượng.

Sự suy giảm nguồn lợi buộc các quốc gia trong khu vực tăng cường khai thác, dẫn đến cạnh tranh giữa đội tàu Việt Nam và đội tàu các nước khác trên các ngư trường xa bờ. Các nước ASEAN đang tăng cường hợp tác trong việc chống IUU và quản lý nghề cá khu vực. Cần thúc đẩy sự liên kết, hợp tác giữa các nghiệp đoàn, tổ chức sản xuất để tối ưu hóa khai thác trong khuôn khổ pháp luật, đồng thời tận dụng các cơ chế hợp tác khu vực. 

b) Bối cảnh trong nước liên quan đến các chính sách

Bối cảnh quốc tế tạo ra cả thách thức và cơ hội lớn, buộc Việt Nam nói chung và các tỉnh thành ven biển phải thay đổi toàn diện ngành khai thác thuỷ sản. Việc Ủy ban Châu Âu (EC) cảnh báo "thẻ vàng" IUU từ năm 2017 là áp lực pháp lý và kinh tế lớn nhất. Yêu cầu cấp thiết đặt ra phải tập trung vào việc hoàn thiện khung pháp lý, siết chặt quản lý đội tàu (lắp đặt, duy trì GSHT), kiểm soát chặt chẽ truy xuất nguồn gốc hải sản từ tàu đến cảng và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Cần thiết phải cụ thể hóa các giải pháp để gỡ thẻ vàng, đảm bảo tính minh bạch và hợp pháp của sản phẩm khai thác, từ đó duy trì và mở rộng thị trường xuất khẩu, đặc biệt là EU.

Bối cảnh lớn nhất chi phối ngành khai thác thủy sản Việt Nam hiện nay là yêu cầu gỡ "thẻ vàng" IUU của Ủy ban Châu Âu (EC). Trung Ương và các tỉnh thành ven biển nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng đang phải quyết liệt thực hiện tái cơ cấu đội tàu, giảm thiểu tối đa các tàu công suất nhỏ ven bờ, đồng thời kiểm soát chặt chẽ thiết bị giám sát hành trình (GSHT) và hồ sơ truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Mục tiêu là chuyển đổi sang mô hình khai thác có trách nhiệm, hợp pháp và hướng mạnh ra ngư trường xa bờ để giảm áp lực lên nguồn lợi ven biển.

Khu vực miền Trung chịu tác động mạnh của biến đổi khí hậu và thiên tai, gây rủi ro lớn cho hoạt động khai thác. Thách thức lớn hiện nay là phải đảm bảo an toàn cho ngư dân và hỗ trợ chuyển đổi sinh kế cho những người bị ảnh hưởng bởi việc cắt giảm tàu ven bờ. Chính sách phải cân bằng giữa mục tiêu kinh tế và an sinh xã hội, tạo điều kiện cho ngư dân tiếp cận vốn và công nghệ để duy trì hoặc chuyển sang các ngành nghề bền vững hơn.

Thành phố Đà Nẵng đóng vai trò là một trong 5 Trung tâm nghề cá lớn của cả nước, là trung tâm hậu cần nghề cá trọng điểm của miền Trung, với Cảng cá Thọ Quang là nơi tiếp nhận, phân phối sản phẩm không chỉ của Đà Nẵng mà còn của nhiều tỉnh lân cận. Bối cảnh này tạo ra cơ hội liên kết vùng mạnh mẽ trong chuỗi cung ứng. Tuy nhiên, cũng đặt ra thách thức về việc nâng cấp hạ tầng cảng cá để đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế về kiểm soát sản lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc (yêu cầu bắt buộc trong bối cảnh IUU). 

Nguồn lợi thủy sản ven bờ tại khu vực Đà Nẵng đang bị suy giảm nghiêm trọng do khai thác quá mức và ô nhiễm môi trường. Điều này buộc thành phố phải chuyển hướng sang chính sách phát triển bền vững. Trọng tâm là tăng cường bảo vệ và tái tạo nguồn lợi (như các khu bảo tồn biển), đồng thời tập trung đầu tư vào công nghệ bảo quản trên tàu và chế biến sau thu hoạch. Việc này nhằm nâng cao giá trị sản phẩm khai thác, thay vì chỉ tăng sản lượng.

Việc ngư trường thay đổi và nguồn lợi giảm sút dẫn đến giảm sản lượng khai thác trên mỗi chuyến đi, làm giảm thu nhập của ngư dân và tăng áp lực kinh tế. Ngư dân buộc phải thay đổi tư duy từ nghề cá nhân dân sang nghề cá hiện đại, áp dụng khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất, phải đầu tư vào các thiết bị đáp ứng phục vụ hoạt động khai thác thuỷ sản, nâng cấp tàu thuyền chống chịu bão và thay đổi ngư cụ để thích nghi với ngư trường mới, làm tăng chi phí đầu tư ban đầu và vận hành.
Trong những năm qua, biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, đã và đang tác động trực tiếp đến đời sống kinh tế - xã hội và ngành thuỷ sản thành phố Đà Nẵng. Biến đổi khí hậu làm cho nhiệt độ nước biển tăng làm thay đổi phạm vi phân bố của nhiều loài thủy sản. Các loài cá có xu hướng di cư lên phía Bắc hoặc di chuyển xuống các tầng nước sâu hơn, làm thay đổi ngư trường truyền thống, làm suy giảm sản lượng khai thác và gây khó khăn, tốn kém hơn cho việc khai thác. 

  Thời tiết khắc nghiệt kéo dài khiến ngư dân phải nghỉ biển nhiều hơn, làm gián đoạn hoạt động khai thác dẫn đến giảm năng suất và tăng chi phí sản xuất (chi phí nhiên liệu, bảo dưỡng). Thiên tai cực đoan ngày càng gia tăng tần suất và cường độ của bão, áp thấp nhiệt đới và lũ lụt. Điều này không chỉ gây thiệt hại về tài sản (tàu thuyền, ngư cụ) mà còn đe dọa trực tiếp đến tính mạng của ngư dân, làm gián đoạn thời gian khai thác.

Thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh quy định tại Nghị quyết 202/2025/QH15 ngày 12/6/2025 của Quốc hội, theo đó sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, thành phố Đà Nẵng mới được hình thành trên cơ sở hợp nhất quy mô dân số của thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam đã làm tăng gấp đôi số lượng tàu cá, tăng đối tượng quản lý và phát sinh nhiều vấn đề phức tạp trong bối cảnh thực hiện các giải pháp cấp bách chống khai thác IUU trên địa bàn thành phố Đà Nẵng mới. Tính đến ngày 04/11/2025, tổng số tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 6 mét trở lên tại thành phố Đà Nẵng mới là 4.113 tàu cá, trong đó: Tàu cá chiều dài lớn nhất từ 06 -<12 m hoạt động vùng ven bờ có 2.320 chiếc (chiếm 57%); tàu cá chiều dài lớn nhất từ 12-<15m hoạt động vùng lộng có 598 chiếc (chiếm 15%); tàu cá chiều dài từ 15m trở lên hoạt động vùng khơi có 1.195 chiếc (chiếm 28%). Việc kịp thời ban hành chính sách hỗ trợ ngư dân phát triển khai thác thủy sản tại Đà Nẵng hiện nay là cần thiết và cấp bách, xuất phát từ yêu cầu phải cân bằng giữa tuân thủ quốc tế, tái cơ cấu ngành và bảo vệ sinh kế, đồng bộ về phát triển thuỷ sản cho thành phố Đà Nẵng mới.

Lý do hàng đầu là nghĩa vụ gỡ "thẻ vàng" IUU của Ủy ban Châu Âu. Chính sách hỗ trợ phải trực tiếp giúp ngư dân Đà Nẵng tuân thủ nghiêm ngặt các quy định quốc tế, bao gồm việc trang bị và duy trì hoạt động của thiết bị giám sát hành trình (GSHT) và thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm (thông qua nhật ký khai thác điện tử). Đồng thời, hỗ trợ tài chính và pháp lý là không thể thiếu để ngư dân chuyển đổi hoặc loại bỏ các tàu cá không đủ điều kiện, góp phần hoàn thành lộ trình tái cơ cấu nghề cá có trách nhiệm.

Ngành khai thác cần được hỗ trợ để chuyển dịch mạnh mẽ sang mô hình hiệu quả, bền vững hơn. Chính sách phải tập trung hỗ trợ nâng cấp đội tàu khai thác xa bờ và áp dụng công nghệ bảo quản tiên tiến ngay trên tàu. Điều này không chỉ giúp ngư dân vươn khơi bám biển dài ngày mà còn nâng cao chất lượng và giá trị xuất khẩu của các mặt hàng chủ lực như cá ngừ, mực, giúp tăng thu nhập và giảm áp lực khai thác ven bờ.

Tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH) làm tăng rủi ro và chi phí khai thác. Chính sách hỗ trợ là cần thiết để giúp ngư dân trang bị các thiết bị an toàn, thông tin liên lạc và dự báo thời tiết hiện đại, tăng cường khả năng chống chịu của tàu thuyền trước thiên tai cực đoan. Việc này trực tiếp bảo vệ tính mạng và tài sản của ngư dân, đồng thời duy trì hoạt động sản xuất không bị gián đoạn quá mức.

Khai thác thủy sản là sinh kế truyền thống của nhiều cộng đồng ven biển Đà Nẵng. Trong bối cảnh cắt giảm tàu ven bờ và tái cơ cấu, chính sách thúc đẩy ngư dân chuyển đổi nghề nghiệp và hỗ trợ ngư dân tiếp tục đầu tư khai thác xa bờ. góp phần đảm bảo an sinh xã hội, sinh kế cho cộng đồng ngư ngư là yếu tố then chốt để duy trì ổn định chính trị và xã hội tại địa phương. Việc kịp thời ban hành chính sách hỗ trợ cho ngư dân giúp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, giúp ngư dân yên tâm sản xuất, bám biển bảo vệ ngư trường truyền thống (Hoàng Sa, Trường Sa) và đóng vai trò là các cột mốc di động trên biển. Việc duy trì các đội tàu khai thác xa bờ là lực lượng dân sự quan trọng, góp phần khẳng định chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam trên biển. 

Nuôi trồng thủy sản không chỉ đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, mà còn góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập và giảm áp lực khai thác nguồn lợi thủy sản tự nhiên. Tuy nhiên, thực tiễn phát triển tại địa phương vẫn còn nhiều hạn chế. Phần lớn hoạt động nuôi trồng thủy sản hiện nay mang tính tự phát, nhỏ lẻ, thiếu quy hoạch vùng nuôi; nhiều cơ sở chưa được cấp phép, đăng ký theo quy định của Luật Thủy sản 2017. Việc sắp xếp lồng bè chưa khoa học, mật độ cao, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm và dịch bệnh; trong khi vốn đầu tư cho nuôi lồng bè lại lớn và rủi ro thiên tai ở khu vực miền Trung luôn hiện hữu. Những thách thức này đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền địa phương để xây dựng cơ chế hỗ trợ, đầu tư hạ tầng và ứng dụng công nghệ hiện đại vào hoạt động nuôi trồng thuỷ sản ven biển, nhằm nâng cao sản lượng, giảm rủi ro thiên tai và giảm áp lực lên ngành khai thác.

Trong bối cảnh Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách quan trọng như Nghị quyết 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, Quyết định 1664/QĐ-TTg ngày 04/10/2021 phê duyệt Đề án phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển đến năm 2030, tầm nhìn 2045, hay Quyết định 389/QĐ-TTg ngày 09/5/2024 về Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản, việc bổ sung xây dựng chính sách hỗ trợ về nuôi trồng thuỷ sản vào chính sách hỗ trợ phát triển thuỷ sản chung của thành phố Đà Nẵng mới hiện nay là hết sức cấp thiết.

Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trao cho HĐND cấp tỉnh/thành phố quyền ban hành các nghị quyết quy định chính sách, biện pháp có tính đặc thù phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội địa phương, miễn là không trái với Hiến pháp, luật và văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên. Điều này cho phép thành phố Đà Nẵng quy định các mức hỗ trợ, đối tượng hỗ trợ cao hơn hoặc khác biệt so với các quy định chung của Chính phủ, miễn là trong khuôn khổ ngân sách địa phương.


2. Quá trình thực hiện tổng kết, đánh giá thực trạng


a) Căn cứ thực hiện tổng kết, đánh giá

Khoản 3 Điều 2 Nghị quyết số 255/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng 
quy định chính sách hỗ trợ phát triển khai thác hải sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2019-2025 quy định: Thời gian thực hiện các chính sách trong Nghị quyết này đến hêt ngày 31 tháng 12 năm 2025. UBND thành phố tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm để trình HĐND thành phố quyết định việc áp dụng trong giai đoạn tiếp theo. 
b) Quá trình thực hiện

- Tổ chức thu thập, tổng hợp số liệu:

+ Quá trình tổng kết, đánh giá thực trạng thực hiện Nghị quyết số 255/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng, quy định chính sách hỗ trợ phát triển khai thác hải sản giai đoạn 2019-2025, là một hoạt động toàn diện nhằm nhìn lại hiệu quả triển khai chính sách. Nội dung trọng tâm của quá trình này là đánh giá kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ. Việc đánh giá sẽ tập trung vào thống kê cụ thể số lượng tàu cá, chủ tàu đã được thụ hưởng chính sách, như hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm thân tàu, hỗ trợ lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS), và hỗ trợ trang bị các loại máy, thiết bị bảo quản sản phẩm, khai thác thủy sản. Đồng thời, đánh giá sẽ đo lường mức độ giải ngân kinh phí theo từng nội dung hỗ trợ, đảm bảo kinh phí đã được sử dụng đúng mục đích và hiệu quả.

+ Bên cạnh việc đo lường định lượng kết quả hỗ trợ, quá trình tổng kết còn đi sâu vào phân tích tác động thực tế của chính sách đối với ngành khai thác hải sản của thành phố. Mục tiêu là đánh giá sự thay đổi về công suất và chất lượng đội tàu cá, đặc biệt là sự phát triển của các tàu khai thác xa bờ, góp phần tăng sản lượng và giá trị khai thác hải sản. Đặc biệt, việc đánh giá còn xem xét chính sách đã giúp ngư dân an tâm vươn khơi bám biển như thế nào, và vai trò của đội tàu cá trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo. Song song đó, việc tổng kết sẽ phân tích rõ các thuận lợi, khó khăn và hạn chế trong quá trình triển khai, từ thủ tục hành chính đến sự phối hợp giữa các đơn vị, làm cơ sở để rút ra bài học kinh nghiệm.

- Xây dựng dự thảo báo cáo tổng kết

+ Dựa trên kết quả đánh giá thực trạng, nội dung tổng kết sẽ đưa ra những đề xuất và kiến nghị quan trọng cho giai đoạn tiếp theo. Đây là bước then chốt nhằm đánh giá tính phù hợp và hiệu lực của Nghị quyết trong bối cảnh mới, từ đó kiến nghị sửa đổi, bổ sung các chính sách, mức hỗ trợ hoặc đề xuất ban hành chính sách mới cho phù hợp hơn với thực tiễn phát triển của ngành thủy sản Đà Nẵng. Các đề xuất này sẽ bao gồm cả giải pháp về tổ chức thực hiện nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, giúp chính sách hỗ trợ đến tay ngư dân một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn.
+ Trên cơ sở số liệu, tài liệu thu thập và kết quả khảo sát thực tế, đơn vị soạn thảo đã xây dựng dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện chính sách. Báo cáo nêu rõ bối cảnh, kết quả thực hiện, những thuận lợi, khó khăn, tồn tại, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và kiến nghị điều chỉnh chính sách.

+ Dự thảo báo cáo được gửi xin ý kiến các đơn vị có liên quan trước khi hoàn thiện trình UBND thành phố, báo cáo HĐND thành phố theo quy định.


II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Công tác chỉ đạo, triển khai và tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật
a) UBND thành phố đã ban hành các văn bản:

- Công văn số 5186/UBND-KTTC ngày 01/8/2019 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố;

- Kế hoạch số 814/KH-UBND ngày 13/02/2020 triển khai thực hiện Nghị quyết số 255/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của HĐND thành phố Đà Nẵng về quy định chính sách hỗ trợ phát triển khai thác hải sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2019-2025, trong đó quy định cụ thể về quy trình thực hiện hỗ trợ (thành phần hồ sơ đề nghị hỗ trợ; tiếp nhận kiểm tra, đối chiếu, rà soát hồ sơ; thẩm định hồ sơ, trước khi trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt) và phân công rõ trách nhiệm của các sở, ban ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân có liên quan để chủ động triển khai đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh thất thoát ngân sách nhà nước và kiểm tra đánh giá việc tổ chức thực hiện;

- Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 03/01/2020 phê duyệt (đợt 1) Danh mục các thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên tàu cá được hỗ trợ theo Nghị quyết số 255/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng;

- Quyết định số 201/QĐ-UBND ngày 17/01/2020 phê duyệt (đợt 2) Danh mục các thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên tàu cá được hỗ trợ theo Nghị quyết số 255/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng;

- Quyết định số 1610/QĐ-UBND ngày 26/5/2025 công bố Danh mục thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên tàu cá được hỗ trợ theo Nghị quyết số 255/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng;

- Ban hành 27 Quyết định phê duyệt kinh phí hỗ trợ theo các chính sách tại Nghị quyết số 255/2019/NQ-HĐND.

b) Văn bản của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường)
- Công văn số 2123/SNN-VP ngày 09/8/2019 về việc triển khai một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố.

- Kế hoạch số 273/KH-SNN ngày 06/02/2020 về thực hiện hỗ trợ lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá theo Nghị quyết số 255/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng.

- Công văn số 2930/SNN-QLCL ngày 07/9/2020 về việc rà soát, kiểm tra hồ sơ và thủ tục đề nghị hỗ trợ thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên tàu cá theo Nghị quyết số 255/2019/NQ-HĐND.

- Công văn số 2212/SNN-QLCL ngày 25/6/2021 về việc rà soát, kiểm tra hồ sơ hỗ trợ ngư dân theo Nghị quyết số 255/2019/NQ-HĐND.

- Công văn số 4376/SNN-QLKT&PTNT ngày 23/10/2024 về việc tham mưu hỗ trợ tàu cá theo Nghị quyết số 255/2019/NQ-HĐND.

c) Chi cục Thủy sản (nay là Chi cục Biển đảo và Thủy sản)
- Phối hợp với các địa phương và sở, ban, ngành có liên quan:

+ Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung tại Nghị quyết số 255/2019/NQ-HĐND và các văn bản có liên quan; hướng dẫn tổ chức, cá nhân lập hồ sơ đăng ký hỗ trợ; trình tự, thủ tục đề nghị hỗ trợ, đặc biệt là quy định nghĩa vụ của chủ tàu được hỗ trợ nêu tại khoản 7 Điều 1 Nghị quyết số 255/2019/NQ-HĐND;
+ Tổ chức thực hiện nghiệm thu thiết bị giám sát hành trình; máy, thiết bị dùng trong bảo quản sản phẩm, khai thác thủy sản được hỗ trợ lắp đặt trên tàu cá theo quy định (đến nay đã thực hiện giám sát lắp đặt, nghiệm thu trên 1.200 lượt tàu theo quy định).

+ Định kỳ và đột xuất thực hiện kiểm tra thường kỳ các máy, thiết bị đã được hỗ trợ lắp đặt trên tàu cá và đề xuất biện pháp xử lý các trường hợp chủ tàu vi phạm quy định.

+ Hằng năm xây dựng dự toán kinh phí thực hiện Nghị quyết số 255/2019/NQ-HĐND theo quy định.
- Thành lập Tổ công tác thực hiện các nhiệm vụ: 
+ Tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ và xem xét, kiểm tra, đối chiếu hơn 1.400 hồ sơ của các chủ tàu đảm bảo đáp ứng đầy đủ các quy định tại khoản 1, 3, 6 Điều 1 Nghị quyết số 255/2019/NQ-HĐND; tổng hợp các hồ sơ hợp lệ trình Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính thẩm định và tham mưu trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt số tiền hỗ trợ cho chủ tàu (từ năm 2019 đến tháng 6/2025, UBND thành phố đã ban hành 27 Quyết định phê duyệt hỗ trợ 27.199.963.020 đồng (Hai mươi bảy tỷ, một trăm chín mươi chín triệu, chín trăm sáu mươi ba ngàn, không trăm hai mươi đồng) cho 1.325 lượt tàu cá khai thác vùng khơi).
+ Thông báo bằng văn bản cho chủ tàu, UBND phường, xã đối với các trường hợp hồ sơ của chủ tàu không được xem xét trình thành phố hỗ trợ;

+ Sau khi có Quyết định hỗ trợ kinh phí của UBND thành phố, thực hiện thông báo và hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân nhận kinh phí hỗ trợ tại Kho bạc Nhà nước các quận/huyện;

+ Tổng hợp, báo cáo thường xuyên và đột xuất việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 255/2019/NQ-HĐND cho UBND thành phố, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị liên quan theo quy định. 
2.  Kết quả thi hành 
a) Kết quả thi hành Nghị quyết 255/2019/NQ-HĐND

Việc ban hành và tổ chức thực thi các chính sách hỗ trợ ngư dân theo Nghị quyết số 255/2019/NQ-HĐND áp dụng cho thành phố Đà Nẵng (cũ) và quy định điều kiện được hỗ trợ (tàu cá phải có tổng công suất từ 90cv trở lên và chiều dài lớn nhất từ 12 mét trở lên, chấp hành đầy đủ các quy định về đăng ký, đăng kiểm tàu cá, giấy phép hoạt động; là thành viên tổ đội, nghiệp đoàn nghề cá,…), đã tác động tích cực đến tổ chức hoạt động khai thác hải sản, cơ cấu tàu thuyền, góp phần đảm bảo an toàn cho người và tàu cá khi hoạt động sản xuất trên biển, giúp cho ngành khai thác hải sản có nhiều chuyển biến tích cực theo đúng định hướng của thành phố là chuyển từ khai thác hải sản theo phương thức truyền thống sang hiện đại, tiên tiến, ứng dụng công nghệ cao, hiện đại hóa công tác quản lý nghề cá trên biển; đẩy mạnh liên kết sản xuất theo hình thức tổ hợp tác, hợp tác xã. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến trong khai thác, bảo quản, chế biến hải sản  (chương trình hành động số 28-CT/TU ngày 18 tháng 02 năm 2019 về triển khai Nghị quyết BCH Trung ương đảng khóa XII) , cụ thể: 

+ Hiện nay tổng số tàu cá Đà Nẵng (cũ) có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên (vùng khơi) là 615 tàu. So với tháng 8/2019 số lượng tàu cá vùng khơi tăng 111 tàu. Đến nay, hầu hết tàu cá khai thác vùng khơi là thành viên của các tổ đội, nghiệp đoàn nghề cá. 

+ Việc hỗ trợ lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá và kinh phí thuê bao năm đầu tiên đã tạo điều kiện cho ngư dân chủ động giám sát được hoạt động của tàu cá, phòng tránh thiên tai, cứu hộ, cứu nạn và giúp cho cơ quan quản lý nhà nước từ Trung ương đến địa phương giám sát chặt chẽ hoạt động tàu cá, ngư trường, vùng biển khai thác nhằm xác định đúng đối tượng chi tiền hỗ trợ dầu cho ngư dân theo Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg ngày 13/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ cũng như thực hiện tốt công tác hỗ trợ cứu nạn, cứu hộ khi tàu gặp nạn; giải quyết tranh chấp trên biển; thực hiện xác nhận, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác và xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực thủy sản. Sau khi lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá, ngư dân tự tin hơn khi vươn khơi bám biển, đến nay thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá đã và đang phát huy hiệu quả, góp phần tích cực trong công tác chống khai thác IUU.

+ Chính sách hỗ trợ bảo hiểm đã hỗ trợ một phần kinh phí, khuyến khích các chủ tàu tham gia mua bảo hiểm thân tàu; tạo sự an tâm cho ngư dân bám biển sản xuất và giúp chủ tàu có điều kiện khôi phục sản xuất trong trường hợp bị tai nạn, rủi ro. Thực tế cho thấy trong thời gian qua phần lớn các trường hợp tàu cá có tham gia bảo hiểm thân tàu khi bị tai nạn, rủi ro đều được các đơn vị bảo hiểm bồi thường thiệt hại qua đó giúp ngư dân có điều kiện sớm khôi phục sản xuất.

+ Chính sách hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại trong khai thác thủy sản đã điều kiện thuận lợi cho chủ tàu cá có điều kiện trang bị đồng bộ các máy, thiết bị dùng trong bảo quản sản phẩm; máy, thiết bị dùng trong khai thác, qua đó giúp gia tăng sản lượng khai thác, giảm tổn thất sau thu hoạch, giảm thiểu sức lao động trên tàu cá, đảm bảo an toàn cho tàu cá hoạt động trên biển, nâng cao hiệu quả kinh tế, tăng thu nhập cho ngư dân.

b) Sau 7 năm triển khai đến nay (01/11/2025), UBND thành phố đã hỗ trợ kinh phí ngân sách thành phố với tổng số tiền là 28.953.040.300 đồng cho 1.449 lượt tàu cá của 1.287 chủ tàu, trong đó: 
- Hỗ trợ 40% kinh phí mua bảo hiểm thân tàu cho 825 lượt tàu cá của 730 lượt chủ tàu với tổng kinh phí 8.549.295.800 đồng ; Hỗ trợ 100% kinh phí để mua thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên tàu cá và kinh phí thuê bao năm đầu tiên cho 619 tàu cá của 552 chủ tàu với tổng kinh phí 19.618.126.000 đồng;

- Hỗ trợ 50% kinh phí để trang bị máy, thiết bị dùng trong bảo quản sản phẩm; máy, thiết bị dùng trong khai thác thủy sản (tổng mức hỗ trợ tối đa một lần hoặc cộng dồn không quá 500 triệu đồng/01 tàu cho 05 tàu cá với tổng kinh phí hỗ trợ là 785.618.500 đồng, trong đó:

+ Hỗ trợ 50% kinh phí trang bị máy, thiết bị: 774.502.500 đồng (hỗ trợ làm 16 hầm bảo quản sản phẩm bằng vật liệu Polyurethane trên 04 tàu cá, hỗ trợ 01 bộ máy dò ngang FURUNO CH-37BB cho 01 tàu cá).

+ Hỗ trợ 100% kinh phí thẩm định giá: 11.116.000 đồng.

- Kết quả quản lý, sử dụng máy, thiết bị được hỗ trợ lắp đặt trên tàu cá (khoản 7 Điều 1 Nghị quyết số 255/2019/NQ-HĐND)

+ Chủ tàu hoàn trả 100% kinh phí đã được thành phố hỗ trợ (tàu cá bán ra ngoài thành phố trước thời hạn 03 năm kể từ ngày nhận hỗ trợ): Đến nay Sở Nông nghiệp và Môi trường (Chi cục Biền đảo và Thủy sản) đã thu hồi kinh phí hỗ trợ nộp Kho bạc thành phố 1.064.716.000 đồng, cụ thể:

+ Thu hồi 100% kinh phí để mua thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên tàu cá và kinh phí thuê bao năm đầu tiên: thu hồi 786.291.000 đồng/24 tàu cá.

+ Thu hồi 50% kinh phí để trang bị máy, thiết bị dùng trong bảo quản sản phẩm; máy, thiết bị dùng trong khai thác thủy sản và 100% kinh phí thẩm định giá: thu hồi 278.425.000 đồng/01 tàu cá.

- Đối với tàu cá được sang tên cho tổ chức có trụ sở chính tại thành phố Đà Nẵng, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại thành phố Đà Nẵng: Chi cục Biển đảo và Thủy sản thực hiện kiểm tra và yêu cầu chủ tàu bàn giao đầy đủ máy, thiết bị được hỗ trợ lắp đặt trên tàu cá cho chủ tàu mới, đồng thời yêu cầu chủ tàu mới tiếp tục thực hiện nghĩa vụ hoạt động trong thời gian 03 năm như đã cam kết của chủ tàu cũ.

c) Hiện nay thành phố chưa ban hành các chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản theo chỉ đạo của Trung Ương:

+ Quyết định số 2888/QĐ-BNN-TS ngày 19/7/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Ban hành Kế hoạch của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai thực hiện Đề án Chuyển đổi một số nghề khai thác hải sản ảnh hưởng đến nguồn lợi và môi trường sinh thái “giao Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển xây  dựng,  ban  hành  chính sách  hỗ  trợ  cho  ngư  dân chuyển  đổi  nghề  từ  các  nghề khai  thác  xâm  hại  đến  nguồn lợi  và  hệ  sinh  thái  sang  các nghề  khai  thác  hải  sản  thân thiện  với  môi  trường  gắn  với hiện  đại  hóa  tàu  cá  hoặc chuyển ra ngoài lĩnh vực khai thác  phù  hợp  với  định  hướng phát triển nghề cá và điều kiện kinh tế xã hội của địa phương”. 

+ Công điện số 111/CĐ-TTg ngày 04/11/2024 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó đề nghị đồng chí Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển khẩn trương tổng rà soát, phân loại đội tàu, xử lý dứt điểm tàu cá 3 không (tàu cá không đủ điều kiện hoạt động).

+ Công văn số 913/BNNMT-TSKN ngày 09/4/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong đó đề nghị đồng chí Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển khẩn trương thực hiện một số nội dung cấp bách, trọng tâm “các trường hợp chủ tàu cá không thực hiện đăng ký, không đăng kiểm theo quy định, yêu cầu tiến hành giải bản; các tàu cá xử dụng nghề cấm, vận động ngư dân giải bản hoặc chuyển nghề khác”.

+ Công văn số 102-CV/ĐU ngày 06/5/2025 của Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc thực hiện kế hoạch cao điểm giải quyết hiệu quả, hiệu lực khuyến nghị cảnh báo Thẻ vàng của EC (gửi tỉnh Quảng Nam); Công văn số 101-CV/ĐU ngày 06/5/2025 của Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc thực hiện kế hoạch cao điểm giải quyết hiệu quả, hiệu lực khuyến nghị cảnh báo Thẻ vàng của EC (gửi thành phố Đà Nẵng), trong đó đề nghị các địa phương ban hành và thực hiện chính sách hỗ trợ tàu cá không đủ điều kiện hoạt động khai thác thủy sản chuyển sang nghề khác để đảm bảo việc làm, thu nhập và sinh kế cho người dân theo quy định tại Quyết định số 208/QĐ-TTg ngày 10/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Chuyển đổi một số nghề khai thác hải sản ảnh hưởng đến nguồn lợi và môi trường sinh thái và Ban hành chính sách hỗ trợ ngư dân thay thế thiết bị VMS, duy trì kết nối VMS 24/24 kể cả tàu cá neo đậu tại bờ đáp ứng điều kiện quy định tại Nghị định số 37/2024/NĐ-CP.

d) Chỉ đạo của thành phố về sửa đổi, bổ sung các chính sách đặc thù hỗ trợ ngư dân phát triển thủy sản:

+ Quyết định số 1574/QĐ-UBND ngày 18/7/2024 của UBND thành phố Đà Nẵng Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư, Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 22/4/2024 của Chính phủ, Công điện số 49/CĐ-TTg ngày 15/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ xác định nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới “ Tiếp tục triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản của Trung ương và thành phố Đà Nẵng; Tham mưu, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung, thay thế các chính sách đặc thù hỗ trợ ngư dân phát triển thủy sản đảm bảo phù hợp các quy định của pháp luật và phù hợp định hướng phát triển của thành phố”.

+ Triển khai Công văn số 99/VP-KT ngày 09/01/2025 của Văn phòng UBND thành phố về việc liên quan đến sơ kết thực hiện Nghị quyết số 255/2019/NQ-HĐND, Sở Nông  nghiệp và Môi trường đã tham mưu UBND thành phố tổ chức Hội nghị Tổng kết 07 năm thực hiện Nghị quyết số 255/2019/NQ-HĐND  ngày 11/7/2019 của HĐND thành phố Đà Nẵng. Kết luận tại Hội nghị đồng chí Trần Chí Cường Phó Chủ tịch UBND thành phố đã chỉ đạo “Với những kết quả đã đạt được từ khi triển khai thực hiện Nghị quyết số 255/2019/NQ-HĐND trong thời gian qua, để góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành mục tiêu về phát triển thủy sản bền vững và thực hiện hiệu quả công tác chống khai thác IUU, thống nhất với kiến nghị của Sở Nông nghiệp và Môi trường về đề xuất Thường trực HDND thành phố có chủ trương đồng ý xây dựng Nghị quyết hỗ trợ phát triển thủy sản trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2030 (áp dụng đối với thành phố Đà Nẵng mới), tuy nhiên cần lưu ý ngoài việc đề xuất tiếp tục áp dụng các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 255/2019/NQ-HĐND cần nghiên cứu bổ sung thêm các chính sách mới theo đề nghị của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

+ Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 02/01/2025 của UBND thành phố Đà Nẵng về ban hành Chương trình công tác năm 2025 (phụ lục II kèm theo Quyết định), giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn “Dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố về Quy định chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026 - 2030”.

+ Quyết định số 117/QĐ-UBND ngày 10/01/2025 của UBND thành phố Đà Nẵng về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế -  xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và chủ đề năm 2025 "Năm thành phố tập trung sắp xếp tinh gọn bộ máy gắn với cắt giảm thủ tục hành chính, triển khai hiệu quả tổ chức chính quyền đô thị và các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm thúc đẩy mạnh mẽ tăng trưởng kinh tế” (phụ lục III kèm theo Quyết định), giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn “tham mưu ban hành chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2030”.

đ) Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 08/8/2025 của UBND thành phố Đà Nẵng, trong đó giao Sở Nông nghiệp và Môi trường “tham mưu trình HĐND thành phố ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2030 (trong đó có các chính sách hỗ trợ về thiết bị giám sát hành trình, chuyển đổi nghề,…)”.

e) Công văn số 2704/UBND-KT ngày 08/10/2025 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc thực hiện chỉ đạo tại phiên họp lần thứ 15 của Ban Chỉ đạo quốc gia vể chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (khai thác IUU), theo đó “giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với các ngành, địa phương liên quan khẩn trương nghiên cứu, tham mưu xây dựng trình phê duyệt dự án chuyển đổi nghề, sinh kế người dân gắn với bảo tồn, nuôi trồng, khai thác, sử dụng bền vững nguồn lợi thủy sản”.

f) Ngày 12/6/2025 Quốc Hội khoá XV thông quan Nghị quyết số 202/2025/QH15 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh đã sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam thành thành phố mới có tên gọi là thành phố Đà Nẵng. Từ các kết quả đã đạt được từ khi triển khai thực hiện Nghị quyết số 255/2019/NQ-HĐND trong thời gian qua, để góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện mục tiêu phát triển thủy sản bền vững tại thành phố Đà Nẵng theo định hướng của Chính phủ, Thành ủy, UBND thành phố và thực hiện hiệu quả công tác chống khai thác IUU, cần thiết ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2026-2030 (trong đó nghiên cứu tiếp tục áp dụng các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 255/2019/NQ-HĐND và bổ sung thêm các chính sách mới theo đề nghị của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương) thay thế Nghị quyết số 255/2019/NQ-HĐND  ngày 11/7/2019, đồng thời chính sách được áp dụng cho thành phố Đà Nẵng mới sau khi sáp nhập phù hợp với các quy định hiện hành.

Trên cơ sở những bất cập, hạn chế của Nghị quyết số 255/2019/NQ-HĐND, UBND thành phố đã tiến hành rà soát văn bản quy phạm pháp luật đối với Nghị quyết số 255/2019/NQ-HĐND và đã được HĐND thành phố thống nhất xử lý kết quả rà soát tại Công văn số 236/HĐND-KTNS ngày 04 tháng 11 năm 2025 về việc xây dựng Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2026-2030.

3. Xác định những vấn đề phát sinh trong thực tiễn


Qua quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 255/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng (cũ) quy định chính sách hỗ trợ phát triển khai thác hải sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2019-2025 và một số vấn đề phát sinh trong thực tiễn cần được nhận diện, đánh giá đầy đủ để làm cơ sở hoàn thiện cơ chế, chính sách trong giai đoạn tiếp theo, cụ thể như sau:

a) Về tổ chức hoạt động khai thác hải sản

- Trong những năm gần đây do tác động của biến đổi khí hậu, tần suất bão, áp thấp nhiệt đới trên biển ngày càng tăng nên tiềm ẩn nguy cơ gây thiệt hại về người, tài sản của ngư dân. Tình hình biển Đông diễn biến phức tạp, các tàu nước ngoài tăng cường xua đuổi, cản trở các tàu cá của thành phố Đà Nẵng hoạt động khai thác hải sản và vào neo đậu để trú tránh thời tiết xấu tại các ngư trường truyền thống thuộc chủ quyền của Việt Nam (đặc biệt là ngư trường Hoàng Sa) gây ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất và an toàn cho người, tàu cá.

- Lực lượng lao động thủy sản tại thành phố ngày càng khan hiếm, đây là vấn đề rất khó khăn đối với việc phát triển khai thác thủy sản, thực tế trong thời gian qua có nhiều trường hợp do khó khăn về tìm kiếm lao động nên chủ tàu phải tạm dừng hoạt động dẫn đến chưa thực hiện đánh dấu tàu cá, gia hạn đăng kiểm, cấp giấy phép khai thác thủy sản gây ảnh hưởng đến việc hoàn thành các chỉ tiêu về quản lý tàu cá, chống khai thác IUU.

b) Về tổ chức thực thi chính sách hỗ trợ

- Mặc dù các đơn vị, địa phương đã thường xuyên tuyên truyền (tàu cá khai thác vùng khơi được hỗ trợ 90% kinh phí mua bảo hiểm thân tàu và tàu cá vùng lộng được hỗ trợ 40% kinh phí mua bảo hiểm thân tàu theo Quyết định 48/2010/QĐ-TTg của trung ương và Nghị quyết số 255/2019/NQ-HĐND của thành phố Đà Nẵng), hỗ trợ ngư dân tham gia chính sách bảo hiểm thân tàu (một số đơn vị bảo hiểm cho nợ tiền từ 50% - 90%), tuy nhiên đến nay số lượng tàu cá tham gia còn thấp, bình quân hằng năm chỉ có 40% tàu cá hoạt động ở vùng khơi mua bảo hiểm thân tàu và không có tàu cá hoạt động ở vùng lộng tham gia chính sách. Việc ngư dân còn hạn chế tham gia chính sách chủ yếu do Luật thủy sản và các văn bản hướng dẫn thi hành không quy định bắt buộc mua bảo hiểm thân tàu, khó khăn về tìm kiếm lao động, sản lượng khai thác không ổn định nên tàu cá ít đi hoạt động khai thác (hiện nay phần lớn tàu cá vùng khơi đi khai thác khoản 5-6 chuyến biển/năm, trong đó có 04 chuyến biển đi khai thác kết hợp nhắn tin để hưởng chính sách hỗ trợ theo Quyết định 48/2010/QĐ-TTg); tàu cá đã cũ nên phí mua bảo hiểm cao (gần 40% tàu cá hoạt động vùng khơi và đa số tàu cá hoạt động ở vùng lộng có năm đóng trên 20 năm). 

- Triển khai chính sách hỗ trợ 50% kinh phí để trang bị máy, thiết bị dùng trong bảo quản sản phẩm; máy, thiết bị dùng trong khai thác thủy sản theo Nghị quyết số 255/2019/NQ-HĐND: số lượng ngư dân tham gia chính sách còn ít do phần lớn các trang thiết bị máy móc đều có giá trị lớn vượt quá khả năng vốn đối ứng 50% của ngư dân; một số loại máy, thiết bị ngư dân có nhu cầu trang bị (đèn Led; máy thu câu, thu lưới; pin năng lượng mặt trời,…) chưa nằm trong danh mục máy, thiết bị được hỗ trợ; tàu cá ít đi hoạt động khai thác và đã cũ (đến nay chỉ có 05 tàu cá tham gia chính sách này).

c) Trong giai đoạn năm 2019-2025, ngư dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã được hỗ trợ 100% quy định tại Nghị quyết số 255/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng kinh phí để mua thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên tàu cá và kinh phí thuê bao năm đầu tiên tính từ thời điểm kết nối thiết bị phục vụ trong khai thác thuỷ sản, hậu cần đánh bắt nguồn lợi thuỷ sản. Các thiết bị đã được ngư dân lắp đặt trước đây như của VNPT (Thuraya SF2500, Thuraya MarineStar): hiện nay đã xảy ra tình trạng thường xuyên mất kết nối tín hiệu do lỗi kỹ thuật của thiết bị hoặc nhà mạng, chưa đáp ứng các yêu cầu của Nghị định số 37/2024/NĐ-CP ngày 04/4/2024 của Chính phủ, bắt buộc chủ tài phải thay thế thiết bị GSHT mới đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy định hiện hành.

Việc không duy trì kết nối thiết bị giám sát hành trình (VMS) trên tàu cá khi hoạt động trên biển bị coi là vi phạm nghiêm trọng, nhằm mục đích che giấu hoạt động khai thác và bị xử lý rất nặng theo Nghị định 38/2024/NĐ-CP: Đối với tàu cá có chiều dài từ 15 mét đến dưới 24 mét, mức phạt tiền áp dụng cho cá nhân vi phạm là từ 100 triệu đồng đến 300 triệu đồng; Đối với tàu cá có chiều dài từ 24 mét trở lên, mức phạt tiền nghiêm khắc hơn, dao động từ 300 triệu đồng đến 500 triệu đồng. Ngoài hình thức phạt tiền rất lớn này, người vi phạm còn bị áp dụng hình phạt bổ sung là tước quyền sử dụng văn bằng, chứng chỉ thuyền trưởng tàu cá với thời hạn từ 06 tháng đến 12 tháng. Mục đích của việc xử phạt nghiêm khắc là nhằm siết chặt quản lý, chống khai thác IUU và hướng tới mục tiêu gỡ bỏ "thẻ vàng" của Ủy ban Châu Âu.

Việc không ban hành kịp thời chính sách hỗ trợ thiết bị giám sát hành trình, hỗ trợ cước phí thuê bao dịch vụ cho thiết bị giám sát hành trình và nhật ký khai thác thủy sản và Nhật ký thu mua, chuyển tải thủy sản điện tử lắp đặt trên tàu cá trong tình hình hiện nay khi cả nước chung tay thực hiện các giải pháp đồng bộ, quyết liệt chống khai thác IUU sẽ gặp những khó khăn nhất định, giảm sự đồng thuận của người dân do những khó khăn bất cập đến từ các nguyên nhân khách quan và lỗi kỹ thuật từ các thiết bị GSHT.

d) Thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh quy định tại Nghị quyết 202/2025/QH15 ngày 12/6/2025 của Quốc hội, theo đó sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, thành phố Đà Nẵng mới được hình thành trên cơ sở hợp nhất quy mô dân số của thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam đã làm tăng gấp đôi số lượng tàu cá, tăng đối tượng quản lý và phát sinh nhiều vấn đề phức tạp trong bối cảnh thực hiện các giải pháp cấp bách chống khai thác IUU trên địa bàn thành phố Đà Nẵng mới. Tính đến ngày 04/11/2025, tổng số tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 6 mét trở lên tại thành phố Đà Nẵng mới là 4.113 tàu cá, trong đó: Tàu cá chiều dài lớn nhất từ 06 -<12 m hoạt động vùng ven bờ có 2.320 chiếc (chiếm 57%); tàu cá chiều dài lớn nhất từ 12-<15m hoạt động vùng lộng có 598 chiếc (chiếm 15%); tàu cá chiều dài từ 15m trở lên hoạt động vùng khơi có 1.195 chiếc (chiếm 28%). Việc kịp thời ban hành chính sách hỗ trợ ngư dân phát triển khai thác thủy sản tại Đà Nẵng hiện nay là cần thiết và cấp bách, xuất phát từ yêu cầu phải cân bằng giữa tuân thủ quốc tế, tái cơ cấu ngành và bảo vệ sinh kế, đồng bộ về phát triển thuỷ sản cho thành phố Đà Nẵng mới.
đ) Việc bổ sung chính sách hỗ trợ xử lý dứt điểm tàu cá không đủ điều kiện hoạt động là yêu cầu cấp bách, đặc biệt trong bối cảnh Đà Nẵng cùng cả nước đang nỗ lực gỡ "thẻ vàng" Khai thác IUU (Bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định) của Ủy ban Châu Âu (EC). Vấn đề thực tiễn lớn nhất là sự tồn tại của một số lượng đáng kể tàu cá cũ, không đăng ký, không đủ tiêu chuẩn kỹ thuật hoặc không lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS), gây khó khăn cho công tác quản lý và tiềm ẩn nguy cơ cao vi phạm vùng biển nước ngoài. Do đó, chính sách này cần thiết để tạo hành lang pháp lý và cơ chế hỗ trợ tài chính (như hỗ trợ tháo dỡ, xóa đăng ký) nhằm khuyến khích ngư dân tự nguyện chấm dứt hoạt động các tàu cá này, qua đó tái cơ cấu và quản lý hiệu quả đội tàu, góp phần bảo vệ nguồn lợi và nâng cao trách nhiệm của ngư dân.
e) Chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề là giải pháp then chốt nhằm giải quyết vấn đề suy giảm nguồn lợi thủy sản ven bờ do khai thác quá mức. Vấn đề thực tiễn cho thấy, đời sống của ngư dân khai thác nhỏ lẻ ngày càng khó khăn do sản lượng giảm, trong khi hoạt động khai thác vẫn tiếp diễn, tạo vòng luẩn quẩn ảnh hưởng tiêu cực đến hệ sinh thái. Mục tiêu của chính sách này là giảm đáng kể cường lực khai thác ven bờ tại Đà Nẵng. Việc hỗ trợ không chỉ dừng lại ở vốn mà cần tập trung vào đào tạo nghề mới (như du lịch sinh thái, dịch vụ hậu cần nghề cá, nuôi trồng thủy sản công nghệ cao) để giúp ngư dân ổn định sinh kế, có thu nhập bền vững hơn, đồng thời chuyển dịch một phần lực lượng lao động sang các ngành nghề khác có giá trị kinh tế và môi trường cao hơn.

f) Việc bổ sung chính sách hỗ trợ thực hiện dự án nuôi trồng thủy sản trên biển và mặt nước lớn nội địa là cần thiết để chuyển dịch cơ cấu ngành thủy sản theo hướng hiện đại, bền vững, giảm phụ thuộc vào khai thác. Đà Nẵng có lợi thế về mặt nước, nhưng hoạt động nuôi trồng hiện tại còn nhỏ lẻ, chưa khai thác hết tiềm năng. Vấn đề là nuôi trồng xa bờ đòi hỏi vốn lớn, công nghệ cao và rủi ro lớn hơn nuôi truyền thống, khiến ngư dân và doanh nghiệp còn e ngại đầu tư. Chính sách bổ sung cần thiết lập các cơ chế ưu đãi về vốn, đất đai, khoa học công nghệ và hạ tầng để thu hút các nhà đầu tư lớn, áp dụng các mô hình nuôi trồng công nghệ cao (như nuôi tuần hoàn, lồng bè chống chịu bão) nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, và đảm bảo yếu tố bảo vệ môi trường sinh thái biển.


III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
Từ các kết quả đã đạt được từ khi triển khai thực hiện Nghị quyết số 255/2019/NQ-HĐND trong thời gian qua (phát triển tàu khai thác vùng khơi; đảm bảo an toàn cho người và tàu cá khi hoạt động sản xuất trên biển; chống khai thác IUU; góp phần nâng cao hiệu quả khai thác thủy sản, khuyến khích ngư dân vươn khơi, bám biển,…), để góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện mục tiêu phát triển thủy sản bền vững tại thành phố Đà Nẵng theo định hướng của Chính phủ, Thành ủy, UBND thành phố và thực hiện hiệu quả công tác chống khai thác IUU, Sở Nông nghiệp và Môi trường kính đề nghị UBND thành phố đề xuất Thường trực HDND thành phố có chủ trương đồng ý xây dựng Nghị quyết hỗ trợ phát triển thủy sản trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2030 (áp dụng đối với thành phố Đà Nẵng mới) và giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, rà soát các văn bản của Trung ương và địa phương về các chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản, kết quả thực hiện các nhiệm vụ giải pháp chống khai thác IUU, phát triển bền vững ngành thủy sản để tham mưu ban hành các chính sách đặc thù của địa phương hỗ trợ phát triển thủy sản đảm bảo phù hợp tình hình thực tế, khả nâng cân đối ngân sách của thành phố (thời gian hoàn thành trình HĐND thành phố vào cuối năm 2025).

Trên đây là Báo cáo tổng kết thi hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ phát triển khai thác hải sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2019-2025, UBND thành phố kính báo cáo./.
	Nơi nhận:

- Như trên;

- TT HĐND Tp;

- CT, các PCT UBND Tp;

- Các đại biểu HĐND Tp;

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Tp;

- Các Sở: XD, TC, TP, Nội vụ, KH-CN;

- Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam Tp;

- Hội Nông dân Tp;

- VPUB: CVP, PCVP, P.KT;

- Lưu: VT, SNNMT.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH




Phụ lục 

(Đính kèm Báo cáo số           /BC-UBND ngày     tháng     năm 2025 của UBND thành phố Đà Nẵng)

1. Chủ trương, đường lối của Đảng có liên quan đến chính sách/dự thảo

	CHỦ TRƯƠNG, ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNG
	CHÍNH SÁCH/QUY ĐỊNH CỦA DỰ THẢO
	ĐÁNH GIÁ
(Đã thể chế đầy đủ hoặc một phần)
	ĐỀ XUẤT XỬ LÝ

	Chỉ thị số 32- CT/TW ngày 10 tháng 4 năm 2024 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh công tác chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), bảo đảm phát triển bền vững ngành thuỷ sản.
Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Chương trình số 29-CTr/TU ngày 10 tháng 5 năm 2019 của Thành ủy Đà Nẵng triển khai thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đã xác định: “thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ ngư dân nhằm triển khai hiệu quả các hoạt động khai thác, đánh bắt, bảo vệ nguồn lợi thủy hải sản, hiện đại hóa nghề khai thác; chú trọng hỗ trợ thiết bị bảo quản sản phẩm khai thác và trang thiết bị thông tin liên lạc hiện đại trên biển. Đẩy mạnh khai thác xa bờ gắn với bảo vệ an ninh, quốc phòng, chủ quyền biển, đảo quốc gia”.
	Quy định chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2026-2030
	Thể chế một phần chủ trường của đảng

	Tham mưu Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2026-2030 thay thế Nghị quyết 255/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của HĐND TP Đà Nẵng


2. Văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến chính sách/dự thảo
	QUY ĐỊNH CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN
	QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CÓ LIÊN QUAN
	ĐÁNH GIÁ
(Tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất)
	ĐỀ XUẤT XỬ LÝ

	Quy định chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2026-2030
	Nghị quyết số 255/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng quy định chính sách hỗ trợ phát triển khai thác hải sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2019-2025
	Đây là chính sách đặc thù phù hợp với điểm c khoản 1 Điều 21 Luật ban hành hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025 “Biện pháp nhằm phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách, quốc phòng, an ninh ở địa phương; biện pháp khác có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp”.
	Tham mưu Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2026-2030 thay thế Nghị quyết 255/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của HĐND TP Đà Nẵng



